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CHƢƠNG 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM XÂY DỰNG 

Mục tiêu của chƣơng 1:  

- Giới thiệu những vấn đề cơ bản về hoạt động định giá sản phẩm xây dựng nói 

chung và hoạt động lập dự toán xây dựng công trình nói riêng. 

 

1.1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ GIÁ XÂY DỰNG   

1.1.1. Khái niệm giá xây dựng 

 Giá xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tƣ là toàn bộ chi phí cần thiết để xây 

dựng mới, mở rộng hay trang bị lại kỹ thuật cho công trình. Do đặc điểm của sản phẩm 

và sản xuất xây dựng nên giá xây dựng công trình đƣợc biểu thị bằng các tên gọi khác 

nhau và đƣợc xác định chính xác dần theo từng giai đoạn của quá trình đầu tƣ xây 

dựng công trình 

- Ở giai đoạn chuẩn bị đầu tƣ đó là tổng mức đầu tƣ của dự án đầu tƣ xây dựng công 

trình (hoặc sơ bộ tổng mức đầu tƣ đối với dự án phải lập báo cáo đầu tƣ).  

- Ở giai đoạn thực hiện đầu tƣ thì giá xây dựng đƣợc gọi tùy theo mỗi chức năng và 

vị trí trong các khâu của quá trình thực hiện đầu tƣ xây dựng với mỗi đối tƣợng tham 

gia, theo đó là tổng dự toán công trình, dự toán hạng mục công trình, giá gói thầu, giá 

dự thầu, giá đề nghị trúng thầu, giá ký hợp đồng. 

- Ở giai đoạn kết thúc xây dựng đƣa dự án vào khai thác sử dụng đó là giá thanh 

toán, giá quyết toán hợp đồng và thanh toán, quyết toán vốn đầu tƣ. 
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1.1.2. Các loại giá xây dựng 

1.1.2.1. Tổng mức đầu tư (TMĐT) 

- TMĐT là chi phí dự tính để thực hiện dự án đầu tƣ xây dựng công trình, đƣợc tính 

toán và xác định trong giai đoạn lập dự án đầu tƣ xây dựng công trình phù hợp với nội 

dung dự án và thiết kế cơ sở; đối với trƣờng hợp chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, 

tổng mức đầu tƣ đồng thời là dự toán xây dựng công trình đƣợc xác định phù hợp với 

nội dung báo cáo kinh tế - kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công. 

- TMĐT là một trong những cơ sở để đánh giá hiệu quả kinh tế và lựa chọn phƣơng 

án đầu tƣ; là cơ sở để chủ đầu tƣ lập kế hoạch và quản lý vốn khi thực hiện đầu tƣ xây 

dựng công trình. 

- TMĐT bao gồm 7 khoản mục: chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí bồi 

thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ; chi phí quản lý dự án, chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng, 

chi phí khác, chi phí dự phòng. 

1.1.2.2. Dự toán công trình 

- Dự toán công trình đƣợc tính toán và xác định theo công trình xây dựng cụ thể, trên 

cơ sở khối lƣợng các công việc, thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, nhiệm 

vụ công việc phải thực hiện của công trình, hạng mục công trình và hệ thống định mức 

xây dựng, giá xây dựng công trình. Đối với dự án có nhiều công trình xây dựng, chủ 

đầu tƣ có thể xác định tổng dự toán của dự án để phục vụ cho việc quản lý chi phí. 

Tổng dự toán của dự án đƣợc xác định bằng cách cộng các dự toán chi phí của các 

công trình và các chi phí có liên quan thuộc dự án. 

- Dự toán công trình là cơ sở để xác định giá gói thầu, giá xây dựng công trình, là 

căn cứ để đàm phán, ký kết hợp đồng, thanh toán với nhà thầu trong trƣờng hợp chỉ 

định thầu.  

- Dự toán công trình bao gồm 6 khoản mục: chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí 

quản lý dự án, chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng, chi phí khác, chi phí dự phòng. 

1.1.2.3. Giá trong quá trình lựa chọn nhà thầu 

- Giá gói thầu: căn cứ vào việc phân chia theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện, 

bảo đảm tính đồng bộ của dự án mà dự án đầu tƣ xây dựng có thể đƣợc chia thành các 

gói thầu và giá gói thầu đƣợc xác định trên cơ sở tổng mức đầu tƣ hoặc dự toán đƣợc 

duyệt và các quy định khác. 
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- Giá dự thầu là giá do doanh nghiệp tham gia dự thầu tự lập ra để tranh thầu dựa 

trên hồ sơ thiết kế, các yêu cầu của bên mời thầu, các qui định chung về định mức và 

đơn giá của nhà nƣớc, các kinh nghiệm thực tế và dựa vào ý đồ chiến lƣợc tranh thầu. 

- Giá đề nghị trúng thầu là giá do bên mời thầu đề nghị trên cơ sở giá dự thầu của nhà 

thầu đƣợc lựa chọn trúng thầu sau khi đƣợc sửa lỗi và hiệu chỉnh các sai lệch theo yêu 

cầu của hồ sơ mời thầu trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu của các nhà thầu. 

- Giá trúng thầu là giá đƣợc phê duyệt trong kết quả lựa chọn nhà thầu làm cơ sở để 

thƣơng thảo, hoàn thiện, ký kết hợp đồng. 

- Giá hợp đồng là giá do bên mời thầu và doanh nghiệp xây dựng đã thắng thầu cùng 

nhau thoả thuận chính thức đƣa vào hợp đồng với các điều kiện kèm theo. Giá hợp 

đồng có thể cố định hoặc điều chỉnh tùy vào hình thức hợp đồng đƣợc ký kết nhƣ hợp 

đồng trọn gói, hợp đồng theo đơn giá cố định, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, hợp 

đồng theo thời gian, hợp đồng kết hợp. 

1.1.2.4. Giá thanh quyết toán 

- Giá thanh toán hợp đồng là giá mà chủ đầu tƣ trả cho bên nhận thầu trên cơ sở khối 

lƣợng các công việc hoàn thành theo các cam kết trong hợp đồng cùng với các quy 

định có liên quan và giá hợp đồng. 

- Giá quyết toán hợp đồng mà mức giá đƣợc chuẩn xác lại khi kết thúc hợp đồng xây 

dựng mà chủ đầu tƣ trả cho bên nhận thầu trên cơ sở giá hợp đồng đã ký kết, giá đã 

thanh toán, giá đƣợc thanh toán và các nghĩa vụ khác mà bên giao thầu cần phải thực 

hiện theo quy định hợp đồng. 

1.2. CƠ SỞ ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM XÂY DỰNG 

1.2.1. Hồ sơ thiết kế 

- Hồ sơ thiết kế là tập hợp các bản vẽ thiết kế, có thể là thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ 

thuật hay thiết kế bản vẽ thi công. Bao gồm các loại bản vẽ nhƣ bản vẽ quy hoạch, bản 

vẽ kiến trúc, bản vẽ kết cấu, bản vẽ bố trí thiết bị,...  

- Hồ sơ thiết kế là cơ sở để xác định khối lƣợng của các công việc thi công xây dựng 

công trình, từ đó kết hợp đơn giá xây dựng công trình để xác định giá trị dự toán của 

công trình. 
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1.2.2. Định mức dự toán xây dựng 

1.2.2.1.  Khái niệm 

- Định mức dự toán xây dựng công trình thể hiện mức hao phí về vật liệu, nhân công 

và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lƣợng công tác xây dựng, từ khâu 

chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác xây dựng. 

- Định mức dự toán có vai trò vô cùng quan trọng trong việc tính toán giá cả xây 

dựng vì nó là cơ sở để lập nên tất cả các loại đơn giá trong xây dựng. Một sai sót nhỏ 

trong việc xác định các trị số định mức có thể gây nên các lãng phí rất lớn trong xây 

dựng.  

1.2.2.2. Phân loại các định mức dự toán 

- Theo chủng loại công việc trong xây dựng: 

+ Định mức cho công tác đất 

+ Định mức cho công tác bê tông 

+ Định mức cho công tác cốt thép 

+ Định mức cho công tác nề 

+ Định mức cho công tác mộc 

+ Định mức cho công tác hoàn thiện 

- Theo mức bao quát các loại công việc:  

+ Định mức dự toán chi tiết qui định mức chi phí về vật liệu, nhân công và sử dụng 

máy móc theo hiện vật cho một đơn vị khối lƣợng công việc xây lắp riêng rẽ nào 

đó (Ví dụ cho các công việc xây, trát, đổ bêtông, đào móng...). Định mức dự toán 

chi tiết đƣợc dùng để lập đơn giá xây dựng chi tiết 

+ Định mức dự toán tổng hợp qui định mức chi phí về vật liệu, nhân công và sử 

dụng máy móc theo hiện vật cho một đơn vị khối lƣợng công việc xây dựng tổng 

hợp (bao gồm nhiều loại công việc xây dựng riêng lẽ có liên quan hữu cơ với 

nhau để tạo nên một sản phẩm tổng hợp nào đó) hoặc cho một kết cấu xây dựng 

hoàn chỉnh nào đó. Định mức dự toán tổng hợp đƣợc dùng để lập đơn giá xây 

dựng tổng hợp 

- Theo mức độ phổ cập các định mức: 

+ Định mức lập chung cho mọi chuyên ngành xây dựng 

+ Định mức lập riêng cho mọi chuyên ngành xây dựng đối với các công việc xây 

lắp đặc biệt cho các chuyên ngành này. 
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- Theo cách tính và trình bày các định mức có thể các trị số tuyệt đối hay các trị số 

tƣơng đối dƣới dạng tỷ lệ phần trăm (ví dụ định mức về vật liệu phụ, về hao hụt vật 

tƣ...) 

1.2.3. Đơn giá xây dựng  

1.2.3.1. Khái niệm 

 Đơn giá xây dựng công trình là chỉ tiêu kinh tế- kỹ thuật bao gồm các chi phí trực 

tiếp về vật liệu, nhân công, máy thi công (đơn giá không đầy đủ) hoặc bao gồm cả các 

chi phí nhƣ trực tiếp phí khác, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trƣớc (đơn giá 

đầy đủ). 

 Cơ sở để tính toán lập đơn giá là định mức dự toán xây dựng. Xác định đơn giá xây 

dựng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc xác định giá xây dựng cho toàn bộ 

công trình 

1.2.3.2. Phân loại đơn giá xây dựng  

a) Theo mức độ chi tiết hoặc tổng hợp của đơn giá 

- Đơn giá chi tiết xây dựng công trình: đƣợc lập trên cơ sở định mức dự toán xây 

dựng chi tiết và tính cho một đơn vị khối lƣợng công việc xây lắp riêng biệt hoặc một 

bộ phận kết cấu xây dựng riêng biệt. 

- Đơn giá tổng hợp xây dựng công trình đƣợc lập trên cơ sở định mức xây dựng tổng  

hợp, tính cho từng loại công việc hoặc một đơn vị khối lƣợng công tác xây lắp tổng 

hợp, hoặc một kết cấu xây dựng hoàn chỉnh. 

b) Theo nội dung chi phí của đơn giá 

- Đơn giá xây dựng công trình không đầy đủ: chỉ bao gồm các thành phần chi phí 

trực tiếp là vật liệu, nhân công, máy thi công 

- Đơn giá xây dựng công trình đầy đủ: bao gồm thêm cả trực tiếp phí khác, chi phí 

chung, thu nhập chịu thuế tính trƣớc 

c) Theo phạm vi sử dụng 

- Đơn giá xây dựng của tỉnh, thành phố:  

 Đơn giá này do tỉnh hoặc thành phố ban hành và hƣớng dẫn sử dụng, đƣợc dùng để 

lập dự toán chi tiết công trình xây dựng ở giai đoạn thiết kế kỹ thuật, giai đoạn thiết kế 

bản vẽ thi công.  

 Đơn giá này thƣờng là đơn giá xây dựng không đầy đủ, chỉ bao gồm các thành 

phần: chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công. 
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- Đơn giá xây dựng công trình 

 Đối với công trình quan trọng của Nhà nƣớc hoặc công trình có những đặc điểm kỹ 

thuật, điều kiện thi công phức tạp hoặc một số công trình có điều kiện riêng biệt, có 

thể lập đơn giá riêng theo điều kiện thi công, điều kiện sản xuất và cung ứng vật liệu 

xây dựng. 

 Các chế độ chính sách quy định riêng đối với từng công trình, đơn giá này do ban 

đơn giá công trình lập và đƣợc cơ quan có thẩm quyền xét duyệt.  

1.2.4. Hệ thống văn bản pháp luật trong lĩnh vực xây dựng 

 Hệ thống văn bản pháp luật trong lĩnh vực xây dựng cũng tuân theo hệ thống pháp 

luật của Nhà nƣớc bao gồm các cấp chủ yếu nhƣ sau: 

- Luật, Nghị quyết: tính pháp lý cao nhất, do Quốc hội ban hành 

- Nghị định của Chính phủ 

- Quyết định của Thủ tƣớng Chính phủ 

- Thông tƣ của Bộ trƣởng, Thủ trƣởng cơ quan ngang bộ 

- Thông tƣ liên tịch giữa các bộ, cơ quan ngang bộ 

- Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân. 

 Hiện nay trong tình hình nền kinh tế có nhiều biến động đặc biệt là trong lĩnh vực 

xây dựng, Nhà nƣớc thƣờng xuyên ban hành các văn bản nhằm điều chỉnh, bổ sung 

hoặc thay thế các văn bản cũ nhằm đáp ứng kịp thời các yêu cầu phát sinh. Vì vậy việc 

thƣờng xuyên cập nhật các văn bản này để đảm bảo công tác quản lý và thực hiện 

đúng quy định của Nhà nƣớc là rất cần thiết. 

 Dƣới đây là một số văn bản hiện hành có liên quan đến môn học: 

- Luật xây dựng số 50/2014/QH13 

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng 

công trình 

- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng  

- Nghị định số 15/2013/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý chất lƣợng công trình xây 

dựng 

- Thông tƣ số 05/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng hƣớng dẫn xác định đơn giá nhân 

công trong quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng 

- Thông tƣ số 06/2016/TT-BXD của Bộ xây dựng về Hƣớng dẫn lập và quản lý chi 

phí đầu tƣ xây dựng công trình 
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- Công văn số 1776, 1777, 1778, 1779/BXD-VP của Bộ Xây dựng về việc Công bố 

Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng, Lắp đặt, Sửa chữa và Khảo 

sát. 

- Quyết định số 1091/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc Công bố Định mức dự 

toán xây dựng công trình- Phần Xây dựng (bổ sung) 

- Quyết định số 1172, 1173/QĐ- BXD của Bộ Xây dựng về việc Công bố Định mức 

dự toán xây dựng công trình- Phần Xây dựng, Phần Lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) 

- Quyết định số 588, 587/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc Công bố Định mức dự 

toán xây dựng công trình- Phần Xây dựng, Phần Lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) 

- Quyết định số 788/2010/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc Công bố hƣớng dẫn 

đo bóc khối lƣợng xây dựng công trình 

- Quyết định số 957/2009/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức chi 

phí quản lý dự án và tƣ vấn đầu xây dựng công trình 

---------------------------- 

Câu hỏi ôn tập chƣơng 1:  

1. Hãy cho biết vai trò của công tác định giá sản phẩm xây dựng đối với hoạt động 

đầu tư xây dựng công trình? 

2. Hãy nêu và phân biệt các loại giá xây dựng công trình? 

3. Hãy nêu các cơ sở trong định giá sản phẩm xây dựng và vai trò của các cơ sở đó? 
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CHƢƠNG 2 

ĐO BÓC KHỐI LƢỢNG 

Mục tiêu của chƣơng 2:  

- Giới thiệu tổng quan về công tác đo bóc khối lượng: khái niệm, ý nghĩa, mục đích, 

yêu cầu và trình tự triển khai công tác đo bóc khối lượng 

- Hướng dẫn và thực hành đo bóc khối lượng cho một số loại công tác xây dựng chủ 

yếu 

 

2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC ĐO BÓC KHỐI LƢỢNG 

2.1.1. Khái niệm đo bóc khối lƣợng 

 Đo bóc khối lƣợng xây dựng công trình là việc xác định khối lƣợng của công trình, 

hạng mục công trình theo khối lƣợng công tác xây dựng cụ thể, đƣợc thực hiện theo 

phƣơng thức đo, đếm, tính toán, kiểm tra trên cơ sở kích thƣớc, số lƣợng quy định 

trong bản vẽ thiết kế (thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công) và các 

khối lƣợng khác trên cơ sở các yêu cầu cần thực hiện của dự án, chỉ dẫn kỹ thuật của 

thiết kế và các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam. 

2.1.2. Yêu cầu của công tác đo bóc khối lƣợng 

- Tính đúng, tính đủ khối lƣợng các công tác xây dựng  

-  Khối lƣợng xây dựng công trình phải đƣợc bóc tách theo trình tự phù hợp với quy 

trình công nghệ, trình tự thi công xây dựng công trình, có thể phân định theo bộ phận 

công trình nhƣ phần ngầm, phần nổi; phần thô, phần hoàn thiện hoặc theo hạng mục 

công trình.  

-  Khối lƣợng công tác xây dựng phải bóc tách theo đúng chủng loại, kích thƣớc, 

điều kiện kỹ thuật và biện pháp thi công 

-  Các thuyết minh, ghi chú hoặc chỉ dẫn liên quan tới quá trình đo bóc cần nêu rõ 

ràng, ngắn gọn, dễ hiểu và đúng quy phạm, phù hợp với hồ sơ thiết kế công trình xây 

dựng.  

- Các ký hiệu dùng trong Bảng đo bóc khối lƣợng phải phù hợp với ký hiệu đã thể 

hiện trong bản vẽ thiết kế.  

- Tên gọi, đơn vị tính của các công tác trong bảng đo bóc khối lƣợng phải phù hợp 

với mã hiệu công tác, tên gọi công tác và đơn vị tính tƣơng ứng trong hệ thống định 

mức dự toán xây dựng  
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- Khi đo bóc khối lƣợng công tác xây dựng cần biết tận dụng số liệu đo bóc của công 

tác trƣớc, kết hợp khối lƣợng của các công tác giống nhau nhằm giảm nhẹ khối lƣợng 

công tác tính toán. 

2.2. TRÌNH TỰ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐO BÓC KHỐI LƢỢNG 

 Bƣớc 1: Nghiên cứu hồ sơ, bản vẽ thiết kế 

- Nghiên cứu, kiểm tra nắm vững các thông tin trong bản vẽ thiết kế và tài liệu chỉ 

dẫn kèm theo. Trƣờng hợp cần thiết yêu cầu nhà thiết kế giải thích rõ các vấn đề có 

liên quan đến đo bóc khối lƣợng xây dựng công trình.  

- Nghiên cứu từ tổng thể đến bộ phận rồi đến chi tiết để hiểu rõ bộ phận cần tính. 

Hiểu rõ từng bộ phận, tìm ra mối liên hệ giữa các bộ phận với nhau, phân tích những 

mâu thuẫn trong hồ sơ thiết kế (nếu có) 

 Bƣớc 2: Phân tích khối lƣợng 

- Là phân tích các loại công tác thành từng khối lƣợng để tính toán. Phân tích khối 

lƣợng nên tuân theo với quy cách đã đƣợc phân biệt trong định mức đơn giá dự toán. 

Cùng một công việc nhƣng quy cách khác nhau thì phải tách riêng. 

- Phân tích khối lƣợng sao cho việc tính toán đơn giản, dễ dàng sử dụng các kiến 

thức toán học nhƣ công thức tính chu vi, diện tích của hình phẳng, công thức tính thể 

tích của các hình khối. Các hình hoặc khối phức tạp có thể chia các hình hoặc khối đó 

thành các hình hoặc khối đơn giản để tính. 

 Bƣớc 3: Lập bảng tính toán  

- Liệt kê các công việc cần tính trong mỗi bộ phận công trình và đƣa vào bảng tính 

toán. 

- Trình tự sắp xếp các công việc trong bảng tính toán này phải phù hợp với bản vẽ 

thiết kế, trình tự thi công xây dựng công trình, thể hiện đƣợc đầy đủ khối lƣợng xây 

dựng công trình và chỉ rõ đƣợc vị trí các bộ phận công trình, công tác xây dựng thuộc  

công trình.  

- Bảng tính toán, đo bóc khối lƣợng công trình, hạng mục công trình cần lập theo 

trình tự từ ngoài vào trong, từ dƣới lên trên theo trình tự thi công (Phần ngầm, phần 

nổi, phần hoàn thiện, lắp đặt). 

 Bƣớc 4: Tìm kích thƣớc tính toán 

- Sau khi đã phân tích khối lƣợng , lập bảng tính toán của các phần việc, ta cần xác 

định kích thƣớc của các chi tiết. Các kích thƣớc này đƣợc ghi trong bản vẽ vì vậy 
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ngƣời tính phải hiểu rõ cấu tạo của các bộ phận cần tính. Lần lƣợt tìm kích thƣớc, thực 

hiện đo bóc khối lƣợng công trình theo bảng tính toán. 

 Bƣớc 5: Tính toán và trình bày kết quả tính toán 

- Sau khi phân tích và xác định đƣợc kích thƣớc ta tính toán và trình bày kết quả tính 

toán. Đối với công việc này đòi hỏi ngƣời tính phải tính toán đơn giản, đảm bảo kết 

quả phải dễ kiểm tra 

+ Phải triệt để việc sử dụng cách đặt thừa số chung cho các bộ phận giống nhau để 

giảm bớt khối lƣợng tính toán 

+ Phải chú ý đến số liệu liên quan để tận dụng số liệu đó cho các tính toán tiếp theo 

+ Khi tìm kích thƣớc và lập các phép tính cần chú ý mỗi phép tính lập ra là một 

dòng ghi vào bảng khối lƣợng 

- Sau khi đo bóc khối lƣợng tập hợp vào bảng tính toán theo mẫu sau: 

+ Bảng phân tích tính toán 

 

+ Bảng tổng hợp kết quả tính toán 

 

2.3. ĐO BÓC KHỐI LƢỢNG MỘT SỐ CÔNG TÁC CHỦ YẾU  

2.3.1. Công tác đào, đắp 

a) Đơn vị tính: m3 đối với đào thủ công, 100 m3 đối với đào bằng máy 

b) Phân loại 

- Khối lƣợng đào đƣợc đo bóc theo: 

+ Biện pháp thi công: thủ công hay cơ giới 

+ Cấp đất, đá: cấp I, II, III, IV 

+ Cấu kiện: móng cột, móng băng, kênh mƣơng, đƣờng,… 
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+ Kích thƣớc hố móng 

+ … 

- Khối lƣợng đắp đƣợc đo bóc theo: 

+ Biện pháp thi công: thủ công hay cơ giới 

+ Loại vật liệu: đất, cát, đá 

+ Chiều dày lớp vật liệu đắp 

+ Độ chặt yêu cầu: K= 0,85; 0,9; 0,95; 0,98 

+ … 

c) Lưu ý khi đo bóc 

- Khối lƣợng đào, đắp khi thi công không bao gồm các công trình ngầm chiếm chỗ 

2.3.2. Công tác xây 

a) Đơn vị tính: m3 

b) Phân loại: 

 Khối lƣợng công tác xây đƣợc đo bóc theo: 

- Cấu kiện xây: móng, tƣờng, cột, cống,… 

- Loại vật liệu: đá hộc, đá chẻ, gách ống, gạch thẻ, gạch chỉ,… 

- Mác vữa xây: M25, M50, M75, M100 

- Chiều dày khối xây: ≤ 10cm, ≤ 30cm; > 30cm 

- Chiều cao công trình: h ≤ 4m; h ≤ 16m; h ≤ 50m; h > 50m 

- … 

c) Lưu ý khi đo bóc 

- Khối lƣợng xây phải trừ khối lƣợng các khoảng trống trong khối xây có diện tích > 

0,5m2 

2.3.3. Công tác bê tông 

a) Đơn vị tính: m3 

b) Phân loại: 

 Khối lƣợng công tác bê tông đƣợc đo bóc theo: 

- Phƣơng thức sản xuất bê tông: bê tông thủ công, bê tông thƣơng phẩm 

- Loại bê tông: bê tông thƣờng, bê tông nặng, bê tông nhẹ, bê tông lắp ghép, … 

- Kích thƣớc vật liệu: đá 0,5x1, đá 1x2, đá 2x4, đá 4x6 

- Mác xi măng: PC30, PC40 

- Mác bê tông: M100, M150, M200,… 
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- Bộ phận kết cấu: móng, cột, dầm, sàn, sê nô, cầu thang, hố ga, tấm đan,… 

- Chiều cao công trình: h ≤ 4m; h ≤ 16m; h ≤ 50m; h > 50m 

- Biện pháp thi công: đổ thủ công, bơm tự hành, cần cẩu,… 

- … 

c) Lưu ý khi đo bóc 

- Khối lƣợng công tác bê tông không trừ khối lƣợng thép chiếm chỗ và phải trừ khe 

co giãn, lỗ rỗng trên bề mặt kết cấu có thể tích > 0,1 m
3
, chỗ giao nhau tính một lần. 

2.3.4. Công tác ván khuôn 

a) Đơn vị tính: 100m2 

b) Phân loại: 

 Khối lƣợng công tác ván khuôn đƣợc đo bóc theo: 

- Cấu kiện  

- Kích thƣớc cấu kiện 

- Chất liệu sử dụng làm ván khuôn: gỗ, thép, nhựa, ván ép,… 

- … 

c) Lưu ý khi đo bóc 

- Khối lƣợng công tác ván khuôn đƣợc đo bóc theo bề mặt tiếp xúc giữa bê tông và 

ván khuôn 

2.3.5. Công tác cốt thép 

a) Đơn vị tính: tấn 

b) Phân loại: 

 Khối lƣợng công tác cốt thép đƣợc đo bóc theo: 

- Loại thép: thép thƣờng, thép dự ứng lực 

- Đƣờng kính thép: Ø ≤ 10mm, Ø ≤ 18mm, Ø > 18mm 

- Bộ phận kết cấu 

- Chiều cao công trình: h ≤ 4m; h ≤ 16m; h ≤ 50m; h > 50m 

- … 

c) Lưu ý khi đo bóc 

- Đo bóc lại hoặc tham khảo số liệu từ bảng thống kê cốt thép của hồ sơ thiết kế đã 

đƣợc phê duyệt 
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2.3.6. Công tác trát 

a) Đơn vị tính: m2 

b) Phân loại: 

 Khối lƣợng trát đƣợc đo bóc theo: 

- Cấu kiện cần trát: sê nô, trần, tƣờng, cột, dầm, sàn, cầu thang, bậc cấp 

- Mác vữa trát 

- Chiều dày lớp trát: 1 cm; 1,5 cm; 2 cm 

- Loại trát: trát trong, trát ngoài 

- … 

c) Lưu ý khi đo bóc 

- Khối lƣợng trát của từng loại cấu kiện có thể kế thừa từ khối lƣợng ván khuôn 

tƣơng ứng. 

2.3.7. Công tác láng 

a) Đơn vị tính: m2 

b) Phân loại: 

 Khối lƣợng láng đƣợc đo bóc theo: 

- Cấu kiện cần láng: sê nô, sàn, nền, bậc cấp,… 

- Mác vữa láng 

- Chiều dày lớp láng: 2cm; 2,5 cm; 3cm; … 

- … 

2.3.8. Công tác ốp, lát 

a) Đơn vị tính: m2 

b) Phân loại: 

 Khối lƣợng ốp, lát đƣợc đo bóc theo: 

- Bộ phần cần ốp, lát: bộ phận ốp tƣơng tự trát, bộ phần lát tƣơng tự láng 

- Vật liệu: gạch nung, gạch ceramic, đá granite,.. 

- … 
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2.3.9. Công tác cửa 

a) Đơn vị tính: m 

b) Phân loại: 

 Khối lƣợng cửa đƣợc đo bóc theo: 

- Loại cửa 

- Bộ phận kết cấu của cửa nhƣ: khung cửa, cánh cửa, thanh nẹp, tấm trang trí, các 

loại khoá, phụ kiện,… 

- … 

2.3.10. Công tác mái 

a) Đơn vị tính: m2 hoặc 100 m2 

b) Phân loại: 

 Khối lƣợng công tác mái đƣợc đo bóc theo: 

- Loại mái: mái tôn (100m2), mái ngói (m2) 

- Bề mặt cần lợp mái 

- … 

---------------------------- 

Câu hỏi ôn tập chƣơng 2:  

1. Hãy trình bày khái niệm, ý nghĩa và mục đích của công tác đo bóc khối lượng? 

2. Hãy phân tích các bước triển khai công tác đo bóc khối lượng và cho biết 

những vấn đề cần lưu ý trong quá trình đo bóc khối lượng? 

3. Thực hành đo bóc khối lượng các công tác sau cho hạng mục công trình (bản 

vẽ công trình xem ở phụ lục) 

- Công tác đào, đắp đất 

- Công tác bê tông 

- Công tác ván khuôn 

- Công tác cốt thép 

- Công tác xây 

- Công tác hoàn thiện: trát, láng, ốp, lát, cửa 
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CHƢƠNG 3 

DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

Mục tiêu của chƣơng 3:  

- Giới thiệu tổng quan về dự toán xây dựng công trình 

- Hướng dẫn lập dự toán chi phí xây dựng công trình theo phương pháp khối lượng 

và đơn giá 

- Trình bày phương pháp lập dự toán các khoản mục chi phí khác trong dự toán xây 

dựng công trình: chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 

công trình, chi phí khác, chi phí dự phòng 

- Các nội dung trong công tác quản lý dự toán xây dựng công trình: thẩm định, phê 

duyệt, điều chỉnh dự toán xây dựng công trình 

 

3.1. TỔNG QUAN VỀ DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

3.1.1. Khái niệm 

 Dự toán xây dựng công trình là chỉ tiêu biểu thị giá xây dựng công trình trên cơ sở 

thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công đƣợc xác định trong giai đoạn thực hiện 

dự án đầu tƣ xây dựng công trình. 

 Do đặc điểm của sản phẩm xây dựng và sản xuất xây dựng nên mỗi công trình có 

giá trị dự toán xây dựng công trình riêng biệt, đƣợc xác định bằng phƣơng pháp riêng 

biệt gọi là phƣơng pháp lập dự toán. 

 Dự toán xây dựng công trình là cơ sở xác định giá gói thầu, giá thành xây dựng và 

là căn cứ để đàm phán, ký kết hợp đồng, thanh toán khi chỉ định thầu. 

3.1.2. Nội dung 

 Dự toán xây dựng công trình theo quy định hiện nay đƣợc lập cho từng công trình, 

hạng mục công trình xây dựng, bao gồm các nội dung: 

- Chi phí xây dựng 

- Chi phí thiết bị 

- Chi phí quản lý dự án 

- Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng 

- Chi phí khác 

- Chi phí dự phòng 
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3.2. DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG 

3.2.1. Khái niệm 

 Dự toán chi phí xây dựng công trình hoặc hạng mục công trình là toàn bộ chi phí 

cho phần xây dựng các kết cấu nâng đỡ bao che của công trình do tổ chức xây dựng 

tiến hành. 

3.2.2. Nội dung 

a) Chi phí trực tiếp 

- Chi phí vật liệu 

- Chi phí nhân công 

- Chi phí máy thi công 

b) Chi phí chung 

c) Thu nhập chịu thuế tính trƣớc 

d) Thuế giá trị gia tăng 

3.2.3. Phƣơng pháp tính toán 

    Dự toán chi phí xây dựng có thể đƣợc xác định theo các phƣơng pháp sau:  

- Theo khối lƣợng và giá xây dựng công trình (đơn giá xây dựng chi tiết và giá xây 

dựng tổng hợp) 

- Theo tổng khối lƣợng hao phí VL, NC, M và bảng giá tƣơng ứng 

3.2.4. Lập dự toán chi phí xây dựng bằng phƣơng pháp tính theo khối lƣợng và 

đơn giá xây dựng chi tiết của công trình 

- Khối lƣợng các công việc đƣợc xác định từ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế 

bản vẽ thi công, từ yêu cầu, nhiệm vụ cần thực hiện của công trình, hạng mục công 

trình phù hợp với danh mục và nội dung công tác xây dựng. 

- Đơn giá xây dựng chi tiết của công trình có thể là đơn giá không đầy đủ (bao gồm 

chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy thi công) hoặc đơn giá đầy đủ (bao 

gồm chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy thi công, chi phí chung và thu 

nhập chịu thuế tính trƣớc), có thể sử dụng đơn giá của tỉnh, thành phố đƣợc công bố 

hoặc tự xây dựng đơn giá cho công trình. 

3.2.4.1. Trường hợp xây dựng đơn giá xây dựng chi tiết của công trình 

 Nếu công trình tự xây dựng đơn giá xây dựng công trình, dự toán chi phí xây dựng 

đƣợc xác định nhƣ sau: 

- Xác định danh mục các công tác xây dựng theo định mức dự toán xây dựng 



17 

- Xác định khối lƣợng các công tác theo danh mục đã lập 

- Xác định đơn giá không đầy đủ hoặc đơn giá đầy đủ cho từng công tác 

+ Xác định hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công cho từng công tác 

+ Xác định giá vật liệu 

+ Xác định giá nhân công 

+ Xác định giá máy thi công 

+ Xác định chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công 

+ Xác định chi phí khác 

+ Xác định chi phí chung 

+ Xác định thu nhập chịu thuế tính trƣớc 

- Lập bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng theo đơn giá đầy đủ hoặc đơn giá 

không đầy đủ 

a) Xác định hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công cho từng công tác 

 Hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công đƣợc xác định dựa vào định mức dự toán 

xây dựng cơ bản theo danh mục các công tác xây dựng của công trình  

b) Xác định giá vật liệu 

 Giá vật liệu đƣợc xác định phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lƣợng vật liệu 

đƣợc quy định theo yêu cầu sử dụng vật liệu của công trình và tính đến hiện trƣờng 

công trình. Giá vật liệu đƣợc xác định theo công bố giá vật liệu xây dựng của địa 

phƣơng phù hợp với thời điểm lập dự toán và giá thị trƣờng tại nơi xây dựng công 

trình. 

 Trƣờng hợp giá vật liệu chƣa tính đến hiện trƣờng công trình thì giá vật liệu đến 

hiện trƣờng công trình xác định theo công thức: 

G
vl
 = G

ng
 + C

vc
 + C

bx
 + C

vcnb
 + C

hh                                            
(3.1) 

- G
vl

 : Giá vật liệu tại nguồn cung cấp (giá vật liệu trên phƣơng tiện vận chuyển) 

- C
vc

  : Chi phí vận chuyển đến công trình có thể xác định theo phƣơng án, cự ly, loại 

phƣơng tiện và giá thuê phƣơng tiện vận chuyển hoặc tính trên cơ sở các định mức vận 

chuyển và các phƣơng pháp khác phù hợp với điều kiện thực tế. 

- C
bx

 : Chi phí bốc xếp (nếu có), tính trên cơ sở định mức lao động bốc xếp và đơn 

giá nhân công công trình 
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- C
vcnb

 : Chi phí vận chuyển trong nội bộ công trình (nếu có), tính bình quân trong 

phạm vi 300m trên cơ sở định mức lao động vận chuyển vật liệu bằng phƣơng tiện thô 

sơ và đơn giá  nhân công xây dựng công trình 

- C
hh

 : Chi phí hao hụt bảo quản tại hiện trƣờng công trình (nếu có), đƣợc tính theo 

phần trăm (%) so với giá vật liệu đến hiện trƣờng. 

c) Xác định giá nhân công 

   Đơn giá nhân công đƣợc hƣớng dẫn xác định tại thông tƣ 05/2016/TT-BXD theo 

công thức:  

GNC=LNC  x HNC x 
1

t
                                                       (3.2) 

Trong đó: 

- GNC: đơn giá nhân công tính cho một ngày công trực tiếp sản xuất xây dựng.  

- LNC: mức lƣơng đầu vào để xác định đơn giá nhân công cho một ngày công trực 

tiếp sản xuất xây dựng, công bố tại Phụ lục số 1 kèm theo Thông tƣ  

Vùng I Vùng II Vùng III Vùng IV 

2.350.000 ÷ 2.530.000 2.150.000÷ 2.320.000 2.000.000÷ 2.154.000 1.900.000÷ 2.050.000 

Mức lƣơng đầu vào này đƣợc xác định bằng cách lấy mức lƣơng điều tra thực tế 

trung bình chia cho hệ số cấp bậc tƣơng ứng. Mức lƣơng điều tra thực tế đã bao gồm  

các khoản phụ cấp lƣơng theo đặc điểm, tính chất của sản xuất xây dựng và đã tính 

đến các yếu tố thị trƣờng, các khoản bảo hiểm xã hội mà ngƣời lao động phải nộp cho 

Nhà nƣớc và chƣa bao gồm các khoản bảo hiểm xã hội mà ngƣời sử dụng lao động 

phải nộp cho Nhà nƣớc (BHXH, BHYT, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp). 

 Địa bàn áp dụng mức lƣơng đầu vào theo quy định hiện hành của Chính phủ về 

mức lƣơng tối thiểu vùng (nghị định 103/2014/NĐ-CP của Chính phủ) 

- HCB: hệ số lƣơng theo cấp bậc của nhân công trực tiếp sản xuất xây dựng công bố 

tại Phụ lục số 2 kèm theo Thông tƣ  

- t: 26 ngày làm việc trong tháng. 
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d) Xác định giá máy thi công 

 Giá ca máy bao gồm chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, chi phí nhiên liệu, năng 

lƣợng, tiền lƣơng thợ điều khiển máy, chi phí khác của máy và xác định theo công 

thức sau: 

CCM    =    CKH     +   CSC   +   CNL   +   CNC  +   CCPK             (đồng/ca)     (3.3)     

Với CCM : giá ca máy (đồng /ca) 

  CKH  : chi phí khấu hao (đồng /ca) 

  CSC   : chi phí sửa chữa  (đồng /ca) 

  CNL  : chi phí nhiên liệu, năng lƣợng  (đồng /ca) 

  CTL   : chi phí nhân công điều khiển (đồng /ca) 

  CCPK : chi phí khác (đồng /ca) 

- Chi phí khấu hao CKH 

CKH=
(Nguyên giá - Giá trị thu hồi ) x Định mức khấu hao năm

 Số ca năm
 (đồng /ca)     (3.4) 

+ Giá trị thu hồi tính bằng 10% nguyên giá đối với máy có nguyên giá từ 

30.000.000 đồng trở lên. 

- Chi phí sửa chữa CSC  

𝐶𝑆𝐶 =

Nguyên giá    x    Định mức sửa chữa năm

Số ca năm
(đồng /ca)                (3.5) 

- Chi phí nhiên liệu, năng lƣợng CNL 

CNL = 

Định mức tiêu 

hao nhiên liệu, 

năng lƣợng 

x 

Giá nhiên 

liệu, năng 

lƣợng 

x Kp    (đồng /ca)    (3.6) 

+ Kp : hệ số chi phí nhiên liệu, dầu mỡ phụ cho một ca máy làm việc, đƣợc quy 

định: 

  Động cơ xăng    :  1,01 ÷ 1,03 

  Động cơ Diezel  :  1,02 ÷ 1,05 

  Động cơ điện     :   1,03 ÷ 1,07 

- Chi phí  tiền lƣơng thợ điều khiển máy CNC 

                                             n                                          

                    CNC              =               Ni . CTLi                              (đồng /ca)                  (3.7) 

                                           i=1                                       
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Trong đó: 

-  Ni     :  Số lƣợng thợ điều khiển máy loại i 

-  CTLi   :  Đơn giá ngày công theo cấp bậc công nhân điều khiển máy loại i 

-  n      :  Số lƣợng, loại công nhân điều khiển máy trong 1 ca 

- Chi phí khác CCPK 

CCPK=
Nguyên giá     x   Định mức chi phí khác năm

Số ca năm
(đồng /ca)             (3.8) 

e) Xác định chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công 

- Chi phí vật liệu đƣợc xác định theo công thức:     

VL =   Vigi
VL (1+KVL)

m

i=1

                                                 (3.9) 

Trong đó:  

+ Vi: lƣợng vật liệu thứ i (i=1÷ m) tính cho một đơn vị khối lƣợng công tác xây 

dựng trong định mức dự toán xây dựng công trình; 

+ g
VL

i: giá của một đơn vị vật liệu thứ i (i=1÷ m) đƣợc xác định nhƣ mục  3.2.4.1b 

+ K
VL

: hệ số tính chi phí vật liệu khác so với tổng chi phí vật liệu chủ yếu xác định 

trong định mức dự toán xây dựng công trình.  

- Chi phí nhân công đƣợc xác định theo công thức:  

NC = N x g
NC

                                                      (3.10) 

Trong đó: 

+ B: lƣợng hao phí lao động tính bằng ngày công trực tiếp theo cấp bậc bình quân 

cho một đơn vị khối lƣợng công tác xây dựng trong định mức dự toán xây dựng 

công trình; 

+ g
NC

: đơn giá nhân công của công nhân trực tiếp xây dựng, đƣợc xác định nhƣ 

mục  3.2.4.1c 

- Chi phí máy thi công đƣợc xác định bằng công thức sau: 

MTC=   Migi
MTC (1+KMTC)

h

i=1

                               (3.11) 

Trong đó: 

+ Mi: lƣợng hao phí ca máy của loại máy, thiết bị thi công chính thứ i (i=1÷ h) tính 

cho một đơn vị khối lƣợng công tác xây dựng trong định mức dự toán xây dựng 

công trình; 
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+ gi
MTC

: giá ca máy của loại máy, thiết bị thi công chính thứ i (i=1÷ h), đƣợc xác 

định nhƣ mục  3.2.4.1d 

+ K
MTC 

: hệ số tính chi phí máy khác (nếu có) so với tổng chi phí máy, thiết bị thi 

công chủ yếu xác định trong định mức dự toán xây dựng công trình. 

f) Xác định chi phí chung 

 Chi phí chung (C) bao gồm: chi phí quản lý của doanh nghiệp, chi phí điều hành 

sản xuất tại công trƣờng, chi phí phục vụ công nhân, chi phí phục vụ thi công tại công 

trƣờng và một số chi phí khác. 

C = tỷ lệ x (VL+NC+MTC) = tỷ lệ x T 

 Tỷ lệ chi phí chung đƣợc quy định tại phụ lục 3 Thông tƣ 06/2016/TT-BXD. 

g) Xác định thu nhập chịu thuế tính trước 

 Thu nhập chịu thuế tính trƣớc (TL) là khoản lợi nhuận của doanh nghiệp xây dựng 

đƣợc dự tính trƣớc trong dự toán xây dựng công trình. 

TL = tỷ lệ (T+C) 

 Tỷ lệ thu nhập chịu thuế tính trƣớc đƣợc quy định tại phụ luc 3 Thông tƣ 

06/2016/TT-BXD. 

h) Lập đơn giá xây dựng cho từng công tác 

- Đơn giá xây dựng không đầy đủ 

STT NỘI DUNG CHI PHÍ CÁCH TÍNH 
GIÁ 

TRỊ 

KÝ 

HIỆU 

1  Chi phí vật liệu   Vigi
VL (1+KVL)

m

i=1

 
 

VLj 

2  Chi phí nhân công N x g
NC

 
 

NCj 

3  Chi phí máy thi công 

             

  Migi
MTC (1+KMTC )

h

i=1

 

 

Mj 

 Đơn giá không đầy đủ VLj+NCj+Mj 
 Dkj 
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- Đơn giá xây dựng đầy đủ 

STT NỘI DUNG CHI PHÍ CÁCH TÍNH GIÁ TRỊ 
KÝ 

HIỆU 

I  CHI PHÍ TRỰC TIẾP    

1  Chi phí vật liệu   Vigi
VL (1+KVL)

m

i=1

 
 

VLj 

2  Chi phí nhân công N x g
NC

 
 

NCj 

3  Chi phí máy thi công 

             

  Migi
MTC (1+KMTC)

h

i=1

 

 

Mj 

  Chi phí trực tiếp VLj+NCj+Mj  Tj 

II  CHI PHÍ CHUNG Tj x tỷ lệ  Cj 

III 
 THU NHẬP CHỊU THUẾ 

TÍNH TRƢỚC 
(Tj+Cj) x tỷ lệ 

 
TLj 

  Đơn giá xây dựng trƣớc thuế (Tj+Cj+TLj)  Dj 

 

 Trong đó:  

+ Di: lƣợng vật liệu thứ i (i=1÷m) tính cho một đơn vị khối lƣợng công tác xây 

dựng trong định mức dự toán xây dựng công trình 

+ V
VL

i: giá của một đơn vị vật liệu thứ i (i=1÷m)  

+ K
VL

: hệ số tính chi phí vật liệu khác so với tổng chi phí vật liệu chủ yếu xác định 

trong định mức dự toán xây dựng công trình 

+ N: lƣợng hao phí lao động tính bằng ngày công trực tiếp theo cấp bậc bình quân 

cho một đơn vị khối lƣợng công tác xây dựng trong định mức dự toán xây dựng 

công trình 

+ g
NC

: đơn giá ngày công của công nhân trực tiếp xây dựng đƣợc xác định theo mặt 

bằng thị trƣờng lao động phổ biến của từng khu vực, tỉnh, thành phố 

+ Mi: lƣợng hao phí ca máy của loại máy, thiết bị thi công chính thứ i (i=1÷h) tính 

cho một đơn vị khối lƣợng công tác xây dựng trong định mức dự toán xây dựng 

công trình; 
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+ gi
MTC

: giá ca máy của loại máy, thiết bị thi công chính thứ i (i=1÷h) theo bảng giá 

ca máy và thiết bị thi công của công trình hoặc giá thuê máy xác định theo hƣớng 

dẫn của Bộ Xây dựng; 

+ K
MTC 

: hệ số tính chi phí máy khác (nếu có) so với tổng chi phí máy, thiết bị thi 

công chủ yếu xác định trong định mức dự toán xây dựng công trình 

+ j :  ký hiệu tên công tác đƣợc xác định đơn giá 

m)  Lập bảng tổng hợp dự toán xây dựng công trình 

- Sử dụng đơn giá xây dựng không đầy đủ 

TT NỘI DUNG CHI PHÍ CÁCH TÍNH GIÁ TRỊ 
KÝ 

HIỆU 

I  CHI PHÍ TRỰC TIẾP    

1  Chi phí vật liệu  Q
j
VL

j

n

j=1

 
 

VL 

2  Chi phí nhân công  Q
j
NC

j
KNC

n

j=1

 
 

NC 

3  Chi phí máy thi công  Q
j
M

j
KM

n

j=1

 
 

M 

  Chi phí trực tiếp VL+NC+M  T 

II  CHI PHÍ CHUNG T x tỷ lệ  C 

III 
 THU NHẬP CHỊU THUẾ 

TÍNH TRƢỚC 
(T+C) x tỷ lệ 

 
TL 

  Chi phí xây dựng trƣớc thuế (T+C+TL)  G 

IV  THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG  G  x T
GTGT-XD

  GTGT 

  Chi phí xây dựng sau thuế G + GTGT  GXD 

 

Trong đó:  

+ Qj là khối lƣợng công tác xây dựng thứ j của công trình (j=1n); 

+ VLj là chi phí vật liệu cho một đơn vị khối lƣợng công tác xây dựng thứ j của 

công trình 

+ NCj là chi phí nhân công cho một đơn vị khối lƣợng công tác xây dựng thứ j của 

công trình 
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+ KNC : hệ số nhân công làm đêm (nếu có) và đƣợc xác định nhƣ sau: 

KNC = 1 + tỷ lệ khối lƣợng công việc phải làm đêm * 30% (đơn giá nhân công 

của công việc làm việc vào ban đêm) 

+ Mj là chi phí máy thi công cho một đơn vị khối lƣợng công tác xây dựng thứ i 

của công trình 

+ KM : hệ số máy thi công làm đêm (nếu có) và đƣợc xác định nhƣ sau: 

KM = 1 – g + g*KNC 

g là tỷ lệ tiền lƣơng bình quân trong giá ca máy 

+ GTGT là thuế giá trị gia tăng, đối với công trình xây dựng, thuế suất thuế giá trị 

gia tăng là 10% và đƣợc tính trên tổng giá trị các khoản mục chi phí trực tiếp, chi 

phí chung và thu nhập chịu thuế tính trƣớc 

- Đơn giá xây dựng đầy đủ 

STT KHOẢN MỤC CHI PHÍ CÁCH TÍNH 
GIÁ TRỊ KÝ 

HIỆU 

1 Chi phí xây dựng trƣớc thuế  Q
j
𝐷𝑗

n

j=1

 

 

G 

2 Thuế giá trị gia tăng  G  x T
GTGT-XD

  GTGT 

3 Chi phí xây dựng sau thuế G + GTGT  GXD
 

 

Trong đó: 

+ Qj là khối lƣợng công tác xây dựng thứ i của công trình (j=1n); 

+ Dj là đơn giá xây dựng công trình đầy đủ (bao gồm chi phí trực tiếp, chi phí 

chung và thu nhập chịu thuế tính trƣớc) để thực hiện công tác xây dựng thứ i của 

công trình. 

+ G: chi phí xây dựng công trình trƣớc thuế; 

+ T
GTGT-XD

: mức thuế suất thuế giá trị gia tăng quy định cho công tác xây dựng; 

+ G
XD

: chi phí xây dựng công trình sau thuế; 

3.2.4.2. Trường hợp sử dụng đơn giá xây dựng công trình do địa phương công bố  

 Trên nguyên tắc lập đơn giá xây dựng công trình nhƣ đã trình bày ở trên, các địa 

phƣơng tiến hành xây dựng bộ đơn giá xây dựng công trình phù hợp với địa phƣơng 

mình và công bố áp dụng cho các công trình xây dựng trên địa bàn, đơn giá này 
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thƣờng là đơn giá không đầy đủ, bao gồm đơn giá vật liệu, nhân công và máy thi công . 

Dƣới đây là đơn giá cho 1 m
3
 bê tông cột trong Bộ đơn giá xây dựng công trình ban 

hành kèm theo Công bố số 324/UBND-QLĐTƣ ngày 16/1/2008 của UBND Thành phố 

Đà Nẵng. 

 

 Trên cơ sở của bộ đơn giá xây dựng công trình đƣợc công bố này, dự toán của công 

trình xây dựng tại thời điểm lập phải đƣợc điều chỉnh thông qua tính chênh lệch hoặc 

sử dụng hệ số điều chỉnh theo quy định cụ thể của từng địa phƣơng. 

3.2.5. Lập dự toán chi phí xây dựng bằng phƣơng pháp tính theo khối lƣợng hao 

phí vật liệu, nhân công, máy thi công và bảng giá tƣơng ứng 

 Chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công trong chi phí xây dựng có thể đƣợc xác 

định trên cơ sở tổng khối lƣợng hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công và bảng giá 

vật liệu, giá nhân công, giá máy thi công tƣơng ứng. 

3.2.5.1. Xác định tổng khối lượng hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công 

 Tổng khối lƣợng hao phí các loại vật liệu, nhân công, máy thi công đƣợc xác định 

trên cơ sở hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công cho từng khối lƣợng công tác xây 

dựng của công trình, hạng mục công trình nhƣ sau: 

- Xác định từng khối lƣợng công tác xây dựng của công trình, hạng mục công trình  

- Xác định khối lƣợng các loại vật liệu, nhân công, máy thi công tƣơng ứng với từng 

khối lƣợng công tác xây dựng theo thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công của 

công trình, hạng mục công trình thông qua mức hao phí về vật liệu, nhân công và máy 

thi công để hoàn thành một đơn vị khối lƣợng công tác xây dựng trên cơ sở các quy 

chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, quy phạm kỹ thuật. 



26 

- Tính tổng khối lƣợng hao phí từng loại vật liệu, nhân công, máy thi công cho công 

trình, hạng mục công trình bằng cách tổng hợp hao phí tất cả các loại vật liệu, nhân 

công, máy thi công giống nhau của các công tác xây dựng khác nhau.  

 Khi tính toán cần xác định rõ số lƣợng, đơn vị, chủng loại, quy cách đối với vật 

liệu; số lƣợng ngày công cho từng cấp bậc công nhân; số lƣợng ca máy cho từng loại 

máy và thiết bị thi công theo thông số kỹ thuật chủ yếu và mã hiệu trong bảng giá ca 

máy thi công của công trình.  

3.2.5.2. Xác định bảng giá vật liệu, giá nhân công, giá máy thi công 

 Giá vật liệu, giá nhân công, giá máy thi công đƣợc xác định phù hợp với công trình 

xây dựng và gắn với địa điểm xây dựng công trình theo hƣớng dẫn ở nội dung 3.2.4.1 

 Trên cơ sở tổng khối lƣợng hao phí từng loại vật liệu, nhân công, máy thi công và 

giá vật liệu, giá nhân công, giá máy thi công tƣơng ứng, xác định đƣợc chi phí vật liệu, 

chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong chi phí trực tiếp, từ đó xác định dự toán 

chi phí xây dựng cho công trình. 

3.3. DỰ TOÁN CHI PHÍ THIẾT BỊ 

 Chi phí thiết bị bao gồm: chi phí mua sắm thiết bị công nghệ (kể cả thiết bị công 

nghệ cần sản xuất, gia công); chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ; chi phí lắp đặt 

thiết bị và thí nghiệm, hiệu chỉnh đƣợc xác định theo công thức sau: 

GTB = GMS + GĐT  + GLĐ                                      (3.14) 

Trong đó: 

+ GMS: chi phí mua sắm thiết bị công nghệ; 

+ GĐT: chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ; 

+ GLĐ: chi phí lắp đặt thiết bị và thí nghiệm, hiệu chỉnh. 

3.3.1. Chi phí mua sắm thiết bị công nghệ  

 Chi phí mua sắm thiết bị công nghệ đƣợcxác định theo công thức sau: 

GMS= Q
i
Mi 

n

i=1

                                                        (3.15) 

Trong đó: 

- Qi: khối lƣợng hoặc số lƣợng thiết bị (nhóm thiết bị) thứ i (i = 1÷ n); 

- Mi: giá tính cho một đơn vị khối lƣợng hoặc một đơn vị số lƣợng thiết bị (nhóm 

thiết bị) thứ i (i = 1÷ n), đƣợc xác định theo công thức: 

     Mi = Gg + Cvc + Clk + Cbq + T                                    (3.16) 
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+ Gg: giá thiết bị ở nơi mua (nơi sản xuất, chế tạo hoặc nơi  cung ứng thiết bị tại 

Việt Nam) hay giá tính đến cảng Việt Nam (đối với thiết bị nhập khẩu) đã gồm 

cả chi phí thiết kế và giám sát chế tạo; 

+ Cvc: chi phí vận chuyển một đơn vị khối lƣợng hoặc một đơn vị  số lƣợng thiết bị 

(nhóm thiết bị) từ nơi mua hay từ cảng Việt Nam đến công trình; 

+ Clk: chi phí lƣu kho, lƣu bãi, lƣu container một đơn vị khối lƣợng hoặc một đơn 

vị số lƣợng thiết bị (nhóm thiết bị) tại cảng Việt Nam đối với thiết bị nhập khẩu; 

+ Cbq: chi phí bảo quản, bảo dƣỡng một đơn vị khối lƣợng hoặc một đơn vị số 

lƣợng thiết bị (nhóm thiết bị) tại hiện trƣờng; 

+ T: các loại thuế và phí có liên quan 

 Đối với những thiết bị chƣa xác định đƣợc giá có thể dự tính theo báo giá của nhà 

cung cấp, nhà sản xuất hoặc giá những thiết bị tƣơng tự trên thị trƣờng tại thời điểm 

tính toán hoặc của công trình có thiết bị tƣơng tự đã và đang thực hiện.  

 Đối với các loại thiết bị công nghệ cần sản xuất, gia công thì chi phí này đƣợc xác 

định trên cơ sở khối lƣợng thiết bị cần sản xuất, gia công và giá sản xuất, gia công một 

tấn (hoặc một đơn vị tính) phù hợp với tính chất, chủng loại thiết bị theo hợp đồng sản 

xuất, gia công đã đƣợc ký kết hoặc căn cứ vào báo giá gia công sản phẩm của nhà sản 

xuất đƣợc chủ đầu tƣ lựa chọn hoặc giá sản xuất, gia công thiết bị tƣơng tự của công 

trình đã và đang thực hiện. 

3.3.2. Chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ  

 Chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ đƣợc tính bằng cách lập dự toán hoặc dự 

tính tuỳ theo đặc điểm cụ thể của từng dự án. 

3.3.3. Chi phí lắp đặt thiết bị và thí nghiệm, hiệu chỉnh : đƣợc lập dự toán nhƣ đối 

với chi phí xây dựng. 

3.4.  CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN (GQLDA) 

 Chi phí quản lý dự án đƣợc xác định theo công thức sau: 

  GQLDA  =  N x (GXDtt + GTBtt)                          (3.17) 

Trong đó : 

- N: định mức tỷ lệ (%) đối với chi phí quản lý dự án tƣơng ứng với quy mô xây lắp 

và thiết bị của dự án (theo hƣớng dẫn của Bộ Xây dựng) 

- GXDtt : chi phí xây dựng trƣớc thuế; 

- GTBtt : chi phí thiết bị trƣớc thuế. 
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 Trƣờng hợp chi phí quản lý dự án xác định theo hƣớng dẫn trên không phù hợp thì 

xác định bằng cách lập dự toán. 

3.5. CHI PHÍ TƢ VẤN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (GTV) 

 Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng đƣợc xác định theo công thức sau: 

GTV = Ci

n

i=1

+ Dj                                                         

m

j=1

 (3.18) 

Trong đó: 

- Ci: chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng thứ i đƣợc xác định theo định mức tỷ lệ % theo 

hƣớng dẫn của Bộ Xây dựng (i=1÷n); 

- Dj: chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng thứ j đƣợc xác định bằng lập dự toán theo hƣớng 

dẫn của Bộ Xây dựng (j=1÷m); 

 Trƣờng hợp một số công việc tƣ vấn đầu tƣ xây dựng đƣợc thực hiện trƣớc khi xác 

định dự toán xây dựng công trình thì chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng đƣợc xác định 

bằng giá trị hợp đồng tƣ vấn đó ký kết. 

3.6. CHI PHÍ KHÁC (GK) 

 Chi phí khác đƣợc xác định theo công thức sau: 

GK= Ci

n

i=1

+ Dj+CHMC+ Ek                                       (3.19)

l

k=1

m

j=1

 

Trong đó : 

- Ci: chi phí khác thứ i đƣợc xác định theo định mức tỷ lệ % theo hƣớng dẫn của cơ 

quan có thẩm quyền (i=1÷n); 

- Dj: chi phí khác thứ j đƣợc xác định bằng lập dự toán (j=1÷m); 

- Ek: chi phí khác thứ k (k=1l); 

- CHMC : chi phí hạng mục chung, đƣợc xác định : 

CHMC= CNT+CKKL  1+T +CK                                        (3.20) 

Trong đó : 

a) CNT: chi phí nhà tạm tại hiện trƣờng để ở và điều hành thi công.  

 Chi phí nhà tạm tại hiện trƣờng để ở và điều hành thi công là chi phí để xây 

dựng nhà tạm tại hiện trƣờng hoặc thuê nhà hoặc chi phí đi lại phục vụ cho việc ở và 

điều hành thi công của nhà thầu trong quá trình thi công xây dựng công trình.  
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Chi phí nhà tạm tại hiện trƣờng để ở và điều hành thi công đƣợc tính bằng tỷ lệ 

2% trên chi phí xây dựng và chi phí lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị trƣớc thuế giá 

trị gia tăng đối với các công trình đi theo tuyến nhƣ đƣờng dây tải điện, đƣờng dây 

thông tin bƣu điện, đƣờng giao thông, kênh mƣơng, đƣờng ống, các công trình thi công 

dạng tuyến khác và bằng tỷ lệ 1% đối với các công trình còn lại. 

Đối với các trƣờng hợp đặc biệt khác (nhƣ công trình có quy mô lớn, phức tạp, 

các công trình trên biển, ngoài hải đảo, các công trình sử dụng vốn ODA lựa chọn nhà 

thầu theo hình thức đấu thầu quốc tế) nếu khoản mục chi phí nhà tạm tại hiện trƣờng 

để ở và điều hành thi công tính theo tỷ lệ (%) trên không phù hợp thì chủ đầu tƣ căn cứ 

điều kiện thực tế tổ chức lập và phê duyệt dự toán chi phí này. 

Phƣơng pháp lập dự toán cho khoản mục chi phí này nhƣ phƣơng pháp xác định 

chi phí xây dựng theo hƣớng dẫn tại nội dung 3.2.4. Định mức chi phí chung, thu nhập 

chịu thuế tính trƣớc đƣợc tính theo công trình dân dụng.  

b) CKKL: chi phí một số công việc thuộc hạng mục chung nhƣng không xác định 

đƣợc khối lƣợng từ thiết kế gồm: Chi phí an toàn lao động và bảo vệ môi trƣờng cho 

ngƣời lao động trên công trƣờng và môi trƣờng xung quanh; chi phí thí nghiệm vật 

liệu của nhà thầu; chi phí di chuyển lực lƣợng lao động trong nội bộ công trƣờng; chi 

phí bơm nƣớc, vét bùn không thƣờng xuyên, đƣợc tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên 

chi phí xây dựng và chi phí lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị trƣớc thuế giá trị gia 

tăng. 

 

c) CK: chi phí hạng mục chung còn lại gồm: Chi phí di chuyển máy, thiết bị thi 

công đặc chủng và lực lƣợng lao động (có tay nghề thuộc biên chế quản lý của doanh 

nghiệp) đến và ra khỏi công trƣờng; chi phí bảo đảm an toàn giao thông phục vụ thi 
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công (nếu có); chi phí hoàn trả hạ tầng kỹ thuật do bị ảnh hƣởng khi thi công xây dựng 

công trình (nếu có); chi phí kho bãi chứa vật liệu (nếu có); chi phí xây dựng nhà bao 

che cho máy, nền móng máy, hệ thống cấp điện, khí nén, hệ thống cấp thoát nƣớc tại 

hiện trƣờng, lắp đặt, tháo dỡ một số loại máy (nhƣ trạm trộn bê tông xi măng, trạm 

trộn bê tông nhựa, cần trục di chuyển trên ray, cần trục tháp, một số loại máy, thiết bị 

thi công xây dựng khác có tính chất tƣơng tự) và đƣợc xác định bằng phƣơng pháp lập 

dự toán hoặc dự tính chi phí. 

d) T: mức thuế suất thuế giá trị gia tăng theo quy định. 

3.7. CHI PHÍ DỰ PHÕNG (GDP) 

 Chi phí dự phòng đƣợc xác định bằng 2 yếu tố: dự phòng chi phí cho yếu tố khối 

lƣợng công việc phát sinh và dự phòng chi phí cho yếu tố trƣợt giá. 

 Chi phí dự phòng đƣợc xác định theo công thức sau: 

      GDP = GDP1 + GDP2                                                        (3.20) 

Trong đó: 

- GDP1: chi phí dự phòng cho yếu tố khối lƣợng công việc phát sinh đƣợc xác định 

theo công thức: 

   GDP1  = (GXD + GTB + GQLDA + GTV + GK) x Kps                  (3.21) 

+ Kps là hệ số dự phòng cho khối lƣợng công việc phát sinh  Kps ≤ 5%.  

- GDP2 : chi phí dự phòng cho yếu tố trƣợt giá đƣợc xác định nhƣ sau: 

Thời gian để tính chi phí dự phòng cho yếu tố trƣợt giá trong dự toán công trình là thời 

gian xây dựng công trình đƣợc tính bằng tháng, quý, năm. 

GDP2=   𝐺𝑋𝐷𝐶𝑇
𝑡  [

T

t=1

(IXDCTbq±∆IXDCT)𝑡 -1]                     (3.22) 

Trong đó: 

+ T: thời gian xây dựng công trình xác định theo (quý, năm); 

+ t: số thứ tự thời gian phân bổ vốn theo kế hoạch xây dựng công trình (t=1T); 

+ G
t
XDCT: giá trị dự toán xây dựng công trình trƣớc chi phí dự phòng thực hiện 

trong khoảng thời gian thứ t; 

+ IXDCTbq: chỉ số giá xây dựng sử dụng tính dự phọ̀ng cho yếu tố trƣợt gi á đƣợc xác 

định theo công thức  
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Trong đó: 

 T: Số năm (năm gần nhất so với thời điểm tính toán sử dụng để xác định IXDCTbq); 

T≥3; 

 In: Chỉ số giá xây dựng năm thứ n đƣợc lựa chọn; 

 In+1: Chỉ số giá xây dựng năm thứ n+1; 

+ 
XDCTI : mức biến động bình quân của chỉ số giá xây dựng theo thời gian dựng 

công trình so với mức độ trƣợt giá bình quân của đơn vị thời gian (quý, năm) đã 

tính và đƣợc xác định trên cơ sở dự báo xu hƣớng biến động của các yếu tố chi 

phí giá cả trong khu vực và quốc tế bằng kinh nghiệm chuyên gia. 

3.8. QUẢN LÝ DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

3.8.1. Thẩm định, phê duyệt dự toán công trình 

- Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán đƣợc quy định tại điều 24, 25,26 và 27 

nghị định 59/2015/NĐ-CP về Quản lý chi phí dự án đầu tƣ xây dựng công trình 

- Trƣờng hợp chủ đầu tƣ không đủ điều kiện, năng lực thẩm định thì đƣợc phép thuê 

tổ chức, cá nhân tƣ vấn đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm chuyên môn để thẩm tra 

dự toán công trình. Tổ chức, cá nhân tƣ vấn thực hiện thẩm tra dự toán công trình chịu 

trách nhiệm trƣớc pháp luật và chủ đầu tƣ về kết quả thẩm tra, chi phí thẩm tra đƣợc 

xác định trên cơ sở định mức chi phí tỷ lệ hoặc bằng cách lập dự toán theo hƣớng dẫn 

của Bộ Xây dựng. 

- Nội dung thẩm định đƣợc thực hiện theo quy định tại điều 83 của Luật Xây dựng 

năm 2014, Nghị định 59/2015/NĐ-CP và Nghị định 32/2015/NĐ-CP, bao gồm: 

+ Kiểm tra sự phù hợp giữa khối lƣợng chủ yếu của dự toán với khối lƣợng thiết 

kế; 

+ Kiểm tra tính đúng đắn, hợp lý của việc áp dụng, vận dụng đơn giá xây dựng 

công trình, định mức chi phí tỷ lệ, dự toán chi phí tƣ vấn và dự toán các khoản 

mục chi phí khác trong dự toán công trình; 

+ Xác định giá trị dự toán công trình. 
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3.8.2. Điều chỉnh dự toán công trình 

- Dự toán công trình đƣợc điều chỉnh đối với một trong các trƣờng hợp sau đây: 

+ Ảnh hƣởng của động đất, bão, lũ, lụt, sóng thần, hoả hoạn, địch hoạ hoặc sự kiện 

bất khả kháng khác; 

+ Xuất hiện các yếu tố đem lại hiệu quả cao hơn cho dự án; 

+ Khi quy hoạch xây dựng thay đổi trực tiếp ảnh hƣởng đến địa điểm, quy mô, mục 

tiêu của dự án; 

+ Các trƣờng hợp đƣợc phép thay đổi, bổ sung thiết kế không trái với thiết kế cơ sở 

hoặc thay đổi cơ cấu chi phí trong dự toán nhƣng không vƣợt tổng mức đầu tƣ đã 

đƣợc phê duyệt, kể cả chi phí dự phòng. 

- Dự toán công trình điều chỉnh đƣợc xác định bằng dự toán công trình đã đƣợc phê 

duyệt cộng (hoặc trừ) phần dự toán công trình bổ sung.  

- Chủ đầu tƣ chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định hoặc thẩm tra và phê duyệt dự toán 

công trình điều chỉnh. 

- Dự toán công trình điều chỉnh là cơ sở để điều chỉnh giá hợp đồng, giá gói thầu và 

điều chỉnh tổng mức đầu tƣ.  

---------------------------- 

 

Câu hỏi ôn tập chƣơng 3:  

1. Hãy trình bày phương pháp lập dự toán các khoản mục chi phí trong dự toán 

xây dựng công trình? 

2. Phân biệt và nêu trường hợp áp dụng các phương pháp lập dự toán chi phí xây 

dựng? 

3. Thực hành lập dự toán chi phí cho từng công tác đã thực hành đo bóc khối 

lượng ở chương 2 và lập dự toán chi phí tổng hợp cho hạng mục đó? 
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CHƢƠNG 4 

GIỚI THIỆU VÀ HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM DỰ TOÁN 

Mục tiêu của chƣơng 4:  

- Trình bày các đóng góp chính của phần mềm dự toán trong thực tế và giới thiệu 

một số phần mềm dự toán thông dụng  

- Hướng dẫn thực hành lập dự toán xây dựng công trình bằng phần mềm dự toán 

Delta 

 

4.1. PHẦN MỀM DỰ TOÁN 

4.1.1. Sự cần thiết của các phần mềm dự toán 

 Công tác lập dự toán xây dựng công trình là một công tác quan trọng trong việc 

quản lý chi phí các dự án đầu tƣ xây dựng, đòi hỏi kết quả tính toán đảm bảo độ tin 

cậy nhất định. Tuy nhiên vì quy mô và tính chất phức tạp của công trình xây dựng nên 

khối lƣợng công tác lập dự toán tƣơng đối lớn, đòi hỏi nhiều thời gian và công sức của 

ngƣời lập dự toán.  

 Do đó, phần mềm dự toán là một công cụ hữu ích, giúp cán bộ lập dự toán tiết kiệm 

thời gian, nâng cao hiệu quả công tác lập dự toán. 

 Trong những năm trở lại đây, sự xuất hiện của các phần mềm lập dự toán ngày 

càng nhiều và đa dạng, hỗ trợ rất nhiều cho công tác lập dự toán công trình. Hiện nay 

trên thị trƣờng có rất nhiều phần mềm dự toán, nổi bật nhƣ: 

- Phần mềm dự toán G8 

- Phần mềm dự toán Delta 

- Phần mềm dự toán ACCIT 

- Phần mềm dự toán Hitosoft 

- Phần mềm dự toán Escon 

- … 

4.1.2. Vai trò của các phần mềm dự toán 

 Các phần mềm dự toán trên cơ bản đều giúp ngƣời lập dự toán thực hiện những 

công việc sau đây: 

- Thiết lập hệ thống bảng biểu chuẩn cho hồ sơ dự toán công trình, liên kết chặt chẽ 

giữa các bảng biểu giúp tính toán, giảm tối đa thời gian lập dự toán, cung cấp số liệu 

cho các đối tƣợng liên quan trong quá trình thực hiện dự án, thƣờng bao gồm: 
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+ Tờ bìa dự toán  

+ Bảng tiên lƣợng công trình 

+ Bảng phân tích vật tƣ 

+ Bảng tổng hợp vật tƣ 

+ Bảng tính giá vật tƣ 

+ Bảng tính đơn giá chi tiết 

+ Bảng dự toán 

+ Bảng tổng hợp kinh phí 

- Cập nhật hệ thống đơn giá, định mức phục vụ cho việc tính giá các công tác xây lắp 

- Tính năng thay đổi, điều chỉnh các hệ số trong quá trình lập dự toán cho phù hợp 

với thực tế 

4.2. GIỚI THIỆU PHẦN MỀM DỰ TOÁN DELTA 

 Phần mềm dự toán Delta do Công ty Tin học và Viễn thông Delta phát triển, có 

giao diện trên nền Excel nên khá thân thiện, dễ sử dụng và đầy đủ tính năng phục vụ 

cho công tác lập dự toán, quyết toán và đấu thầu.  

4.2.1. Giới thiệu về giao diện và hệ thống menu của phần mềm 

4.2.1.1. Giao diện phần mềm 

 Giao diện cuả phần mềm Delta đƣợc phát triển trên nền của Excel nên khá thân 

thiện và dễ sử dụng, các bảng tính dự toán đƣợc thể hiện trong các sheet và theo một 

trình tự giúp ngƣời lập dự toán dễ theo dõi và thao tác. 
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4.2.1.2. Hệ thống menu của phần mềm 

 Phần mềm bao gồm nhiều menu, trong đó chúng ta làm việc chính với 3 menu là  

tệp tin, công trình và dữ liệu. 
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4.2.2. Hƣớng dẫn nhập dữ liệu 

4.2.2.1. Khởi động phần mềm 

 Sau khi khởi động, phần mềm sẽ hiện ra khung lựa chọn môi trƣờng làm việc, có 

thể lựa chọn “Tạo công trình mới” hoặc “Mở công trình cũ” để tiếp tục. 

 

 

4.2.2.2. Thiết lập các thông số đầu vào cho phần mềm 

a) Lựa chọn đơn giá tỉnh, thành phù hợp 

 Lựa chọn đơn giá tỉnh, thành phố phù hợp với địa điểm xây dựng công trình, nếu 

trong hệ thống chƣa có đơn giá của tỉnh, thành phố cần thì có thể tải thêm từ Internet, 

phần mềm đã tự động liên kết đến các bộ đơn giá đƣợc công bố để tải về sử dụng. 
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 Ô “Có tính bù giá ca máy” đƣợc tick vào khi dự toán sử dụng đơn giá của địa 

phƣơng và tính toán bù giá ca máy, nhân công. Ngƣợc lại ngƣời lập dự toán có thể 

nhập giá thị trƣờng trực tiếp vào phần mềm để tự thiết lập đơn giá cho công trình. 

b) Nhập các hệ số chi phí xây lắp 

- Trong menu “Công trình”, chọn Tra hệ số chi phí xây lắp 

 



38 

 

- Chọn mẫu tổng hợp kinh phí hạng mục (thƣờng chọn mẫu 3) 

 

- Chọn thông tƣ áp dụng (Thông tƣ 04/2010/TT-BXD) và loại công trình, từ đó phần 

mềm tự tra các hệ số chi phí: trực tiếp phí khác, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính 

trƣớc. 

- Nếu sử dụng đơn giá địa phƣơng và tính bù giá ca máy, nhân công thì nhập hệ số 

điều chỉnh ca máy, nhân công (căn cứ vào hƣớng dẫn cụ thể của từng địa phƣơng về 

việc áp dụng hệ số điều chỉnh ca máy, nhân công). 

4.2.2.3. Nhập tiên lượng 

 Làm việc với sheet “Tiên lƣợng” để lập danh mục các công tác cho công trình và 

nhập khối lƣợng cho các công tác đó. 
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 Tiên lƣợng có thể đƣợc nhập trực tiếp ngay dƣới tên công tác hoặc nhập vào các 

cột diễn giải khối lƣợng (số cấu kiện, dài- rộng- cao của cấu kiện,…) 

4.2.2.4. Nhập giá vật liệu, nhân công, máy thi công 

- Sau khi có danh mục công tác và khối lƣợng của các công tác cho công trình, phần 

mềm sẽ tự động liệt kê tất cả các loại vật liệu, nhân công, máy thi công sử dụng trong 

công trình trong sheet “Giá thông báo” 

- Nhập giá vật liệu, nhân công, máy thi công cho công trình trong sheet “Giá thông 

báo” 

 

+ Giá vật liệu: lấy từ thông báo giá của địa phƣơng hoặc của các nhà cung ứng 

+ Giá nhân công: đƣợc tính toán chi tiết ở sheet “Tính giá NC” 
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+ Giá máy thi công: đƣợc tính toán chi tiết ở sheet “Tính giá M” 

 

4.2.3. Kết quả lập dự toán 

 Kết quả lập dự toán đƣợc thể hiện ở các sheet sau đây: 

4.2.3.1. Bảng đơn giá công trình 

 Phần mềm cho phép ngƣời lập dự toán xác định đơn giá cho công trình theo hai 

trƣờng hợp: 

- Trƣờng hợp 1: Tự xây dựng đơn giá xây dựng công trình 

 Ở góc phía dƣới bên phải màn hình sheet tiên lƣợng, chọn trƣờng hợp tính toán 

“Tính theo đơn giá công trình” 
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- Trƣờng hợp 2: Sử dụng đơn giá do địa phƣơng công bố, lựa chọn “Tính theo đơn 

giá gốc”. 

 

 Đơn giá gốc là đơn giá do từng địa phƣơng công bố, và đƣợc lựa chọn ngay khi 

phần mềm khởi động nhƣ đã giới thiệu ở nội dung 4.2.2.2a. 

 Các bảng tính tiếp theo đƣợc giới thiệu trên cơ sở trƣờng hợp 1. 

4.2.3.1. Bảng phân tích vật tư 

 

4.2.3.2. Bảng tổng hợp vật liệu, nhân công, máy thi công 
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4.2.3.3. Bảng đơn giá chi tiết, đơn giá tổng hợp 
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4.2.3.5. Bảng tổng hợp chi phí xây dựng, tổng hợp chi phí đầu tư 

 

 

---------------------------- 
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Câu hỏi ôn tập chƣơng 4:  

1. Hãy cho biết vai trò của các phần mềm dự toán đối với công tác lập dự toán 

xây dựng công trình trong thực tế? 

2. Thực hành lập dự toán xây dựng công trình cho hạng mục công trình được giao 

ở phụ lục bằng phần mềm dự toán Delta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PHỤ LỤC 1 

 Một số công thức hình học liên quan đến đo bóc khối lƣợng: 

 

 

 

 

 



 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

[1] Trần Thị Bạch Điệp; Định giá sản phẩm xây dựng; Đà Nẵng; 2010. 

[2] Bộ Xây dựng; Tiên lượng xây dựng; NXB Xây dựng; 2000. 

[3] Bộ Xây dựng; Dự toán xây dựng cơ bản; NXB Xây dựng; 2004. 

[4] Tủ sách kinh tế xây dựng; Hướng dẫn lập dự toán và quản lý chi phí xây 

dựng công trình; NXB Xây dựng; 2003. 

[5] Nguyễn Văn Các, Trần Hồng Mai; Định mức- đơn giá - dự toán xây dựng 

cơ bản; NXB Xây dựng; 2000. 

[8] Văn bản pháp luật liên quan  

  Luật số 50/2014/QH13 quy định về hoạt động xây dựng 

 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tƣ xây 

dựng công trình 

 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tƣ xây 

dựng  

 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý chất lƣợng công trình 

xây dựng 

 Thông tƣ số 05/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng hƣớng dẫn xác định đơn giá 

nhân công trong quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng 

 Thông tƣ số 06/2016/TT-BXD của Bộ xây dựng về Hƣớng dẫn lập và quản lý 

chi phí đầu tƣ xây dựng công trình 

 Công văn số 1776, 1777, 1778, 1779/BXD-VP của Bộ Xây dựng về việc Công 

bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng, Lắp đặt, Sửa chữa và 

Khảo sát. 

 Quyết định số 1091/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc Công bố Định mức 

dự toán xây dựng công trình- Phần Xây dựng (bổ sung) 

 Quyết định số 1172, 1173/QĐ- BXD của Bộ Xây dựng về việc Công bố Định 

mức dự toán xây dựng công trình- Phần Xây dựng, Phần Lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) 

 Quyết định số 588, 587/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc Công bố Định 

mức dự toán xây dựng công trình- Phần Xây dựng, Phần Lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) 

 Quyết định số 788/2010/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc Công bố hƣớng 

dẫn đo bóc khối lƣợng xây dựng công trình 

 Quyết định số 957/2009/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố Định 

mức chi phí quản lý dự án và tƣ vấn đầu xây dựng công trình 



 

 


